
Điểm TBC học 

tập

Xếp loại rèn 

luyện

1 19020623 Lưu Đức Thắng 03/03/2001 Kỹ thuật Robot 3,75 Xuất sắc

2 Đỗ Lê Hồng Nhung 04/01/2000
Công nghệ Hàng 

không Vũ trụ
3,96 Xuất sắc

3 19020405 Nguyễn Minh Quang 28/03/2001
Công Nghệ Thông 

Tin
3,88 Xuất sắc

4 Lương Thị Na 30/03/1999
Công nghệ Hàng 

không - Vũ trụ
3,94 Xuất sắc

5 20020683 Nguyễn Văn Long 27/05/2002 Kỹ thuật máy tính 3,45 xuất sắc

6 19020028 Dương Văn Minh 12/07/2001 Kỹ thuật Robot 3,80 Xuất Sắc

7 21021185 Đỗ Trọng Hinh 25/06/2003 Công nghệ xây dựng 3,54 Xuất sắc

8 21021122 Đỗ Tiến Thành 23/06/2003 Cơ Kỹ Thuật 3,54 Xuất Sắc

9 20020261 Quách Ngọc Minh 18/03/2002
Công nghệ Thông 

tin
3,70 Xuất sắc

10 19021117 Hoàng Văn Thịnh 17/02/2001

Mechatronics 

Engineering - Công 

nghệ kỹ thuật Cơ 

điện tử

3,63 100

11 21020476 Lưu Văn Đức Thiệu 29/11/2003 Khoa học máy tính 3,73 Xuất sắc

12 21021311 Bùi Tuấn Huy 12/10/2003
Công nghệ kĩ thuật 

cơ điện tử
3,15 xuất sắc

13 19020230 Nguyễn Quang Chiều 18/09/2001 Công nghệ thông tin 3,85 Xuất sắc

14 20021260 Vũ Thế Phương 14/11/2002
Công nghệ Hàng 

không vũ trụ
3,66 Xuất sắc

15 20020691 Đỗ Đình Minh 03/10/2002 Kỹ thuật máy tính 3,33 Xuất sắc

16 20020423 Nguyễn Thị Hường 02/10/2002 Công nghệ thông tin 3,70 Xuất sắc

17 210200028 Trần Quang Tài 15/01/2003 Công nghệ thông tin 3,77 Xuất sắc

18 21020752 Nguyễn Thị Kiều Chinh 28/01/2003 Công nghệ thông tin 3,90 Xuất sắc

19 21020811 Nguyễn Thị Duyên 26/09/2003 3,49 Xuất sắc

20 19020846 Nguyễn Thị Hoài Nhung 08/11/2001 Cơ kỹ thuật 3,53 Xuất sắc

21 21020310 Nguyễn Thị Hồng Hà 06/04/2003 Công nghệ thông tin 3,54 Xuất sắc

22 Đặng Thị Thu Uyên 28/09/2003
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông 
2,99 Xuất sắc

23 21020071 Nguyễn Huy Hiệu 03/11/2003 Công nghệ thông tin 3,51 Xuất xắc

24 20021224 Lê Văn Chiến 11/1/2002
Công nghệ Hàng 

không Vũ trụ
3,39 Xuất sắc

25 Nguyễn Ngọc Hải 14/01/2001
Công nghệ Kỹ thuật 

Cơ điện tử
3,64 Xuất sắc

26 19020451 Bùi Anh Thư 07/07/2001 Công nghệ thông tin 3,85 Xuất sắc

27 20020267 Vũ Hà Minh Trang 21/10/2002 Công nghệ thông tin 3,59 Xuất sắc

28 21020104 Khương Vũ Trâm Anh 15/11/2003 Khoa học máy tính 3,66 Xuất sắc

29 19021576 Dương Kim Trung 24/02/2001
Công nghệ nông 

nghiệp
3,23 Xuất Sắc

30 21020127 Hà Công Nga 03/05/2003 Công nghệ thông tin 3,70 Xuất sắc

31 19020747 Bùi Trọng Sang 15/05/2001 Vật lý kỹ thuật 3,72 90
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32 21020503 Nguyễn Trung Thực 28/10/2003
Kỹ thuật điều khiển 

và Tự động hóa
3,28 Xuất sắc

33 20021231 Đoàn Việt Hà 15/0/2002
Công nghệ Hàng 

không Vũ trụ
3,32 Xuất sắc

34 19020691 Đỗ Thị Hiên 23/11/2000 Vật lý kỹ thuật 3,47 Xuất sắc

35 19020763 Nguyễn Thị Phương Thảo 22/03/2001
Vật lý kỹ thuật & 

Công nghệ nano
3,71 Xuất sắc

36 19020692 Phạm Thị Hiền 10/02/2001 Vật lý kỹ thuật 3,69 Xuất sắc

37 20020081 Nguyễn Tấn Minh 27/09/2002 Khoa học máy tính 3,66 Xuất sắc

38 20021259 Nguyễn Thị Thu Phương 26/07/2002
Công nghệ Hàng 

không Vũ trụ
3,55 Xuất sắc

39 21020811 Nguyễn Thị Duyên 26/09/2003
Công nghệ nông 

nghiệp
3,49 Xuất sắc

40 20021514 Phí Văn Đông 25/11/2002
Công nghệ kỹ thuật 

Điện tử - Viễn thông
3,46 Xuất sắc

41 Đặng Xuân Lộc 06/04/2002 Công nghệ thông tin 3,75 92

42 20020840 Đinh Trọng Thăng 14/03/2002 Kỹ thuật năng lượng 3,33 Xuất sắc

43 20020099 Lê Xuân Dương 09/10/2002 Công nghệ thông tin 3,26 Xuất sắc

44 Vũ Đức Lộc 07/06/2003 Kỹ thuật máy tính 3,74 Xuất sắc

45 20020117 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 15/06/2002 Công nghệ thông tin 3,73 Xuất sắc

46 20021370 Nguyễn Văn Hưng 05/12/2002 Hệ thống Thông tin 3,72 Xuất sắc

47 21020896 Nguyễn Văn Đại 18/04/2003 Kỹ thuật máy tính 3,51 Xuất sắc

48 19020662 Tạ Thị Minh Anh 12/03/2001 Vật lý kỹ thuật 3,42 Xuất sắc 

49 19021614 Nguyễn Hoàng Phúc 31/08/2001
Kĩ thuật điều khiển 

& Tự Động Hóa
3,49 Xuất sắc

50 19020771 Nguyễn Kiều Trang 17/11/2001 Kỹ thuật năng lượng 3,25 Xuất sắc

51 Nguyễn Duy Hiệp 19/01/2001
Vật lý kỹ Thuật & 

Công nghệ nano
3,56 Xuất sắc

52 19020348 Bùi Thị Út Loan 19/08/2001 Công nghệ thông tin 3,90 Xuất sắc

53 20020039 Phạm Tiến Du 22/06/2002 Công nghệ thông tin 3,86 Xuất sắc
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